
Phụ lục 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày      /11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

ĐVT: Triệu đồng.

STT Nội dung/Dự án (Đơn vị chủ đầu tư)

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023
Điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch

vốn đầu tư
phát triển
năm 2023

Trong đó

Ghi
 chúTổng số

Tại Nghị quyết số
49/NQ-HĐND

ngày 16/12/2022
của HĐND huyện

Tại Nghị quyết số
27/NQ-HĐND

ngày 29/9/2023 của
HĐND huyện

Tăng (bổ
sung) Giảm

Tổng số 24.896 24.896 1.470 24.728 265 433

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước
sinh hoạt 3.428 3.428 2.995 433

1 Hỗ trợ đất ở 120 120 40 80

1.1 Xã Đăk Pxi 80 80 80

1.2 Xã Ngọk Réo 40 40 40 Không thay đổi

2 Hỗ trợ nhà ở 400 400 400

2.1 Xã Đăk Pxi 200 200 200 Không thay đổi

2.2 Xã Ngọk Réo 200 200 200 Không thay đổi

3 Hỗ trợ đất sản xuất 449 449 96 353

3.1 Xã Ngọk Wang 225 225 225

3.2 Xã Đăk Pxi 112 112 112

3.3 Xã Ngọk Réo 112 112 96 16
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4 Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn xã Đăk Pxi 2.459 2.459 2.459 Không thay đổi

II
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc (Tiểu dự án 1)

21.468 21.468 1.470 21.733 265

1 Các dự án/công trình (do BQL dự án ĐTXD huyện, Phòng Dân tộc huyện
và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư) 21.468 21.468 21.468 Không thay đổi

2 Công trình: Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã Ngọk Wang
(do BQL dự án ĐTXD huyện làm chủ đầu tư) 1.470 265 265 Bổ sung

STT Nội dung/Dự án (Đơn vị chủ đầu tư)

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023
Điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch

vốn đầu tư
phát triển
năm 2023

Trong đó

Ghi
 chúTổng số

Tại Nghị quyết số
49/NQ-HĐND

ngày 16/12/2022
của HĐND huyện

Tại Nghị quyết số
27/NQ-HĐND

ngày 29/9/2023 của
HĐND huyện

Tăng (bổ
sung) Giảm
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Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 (VỐN SỰ NGHIỆP) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày      /11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

ĐVT: Triệu đồng.

STT Dự án

Tại Nghị quyết số
39/NQ-HĐND ngày

20/12/2023 của
HĐND huyện

Điều chỉnh dự toán
ngân sách trung ương

năm 2024 (vốn sự
nghiệp)

Trong đó
Ghi chú

Tăng (bổ sung) Giảm

TỔNG SỐ 8.857 8.857 1.933 1.933

I Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng,
thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 6.089 4.196 - 1.893

* Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng
và nâng cao thu nhập cho người dân 6.089 4.196 1.893

1  Xã Đăk Pxi 930 930

2 Xã  Đăk Long 1.607 1.299 308

3 Xã Ngọk Réo 825 825 Không thay đổi

4 Xã Ngọk Wang 655 655

5 Xã Đăk Hring 1.099 1.099 Không thay đổi

6 Xã Đăk Ui 973 973 Không thay đổi

II Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2.049 3.942 1.893
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* Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Duy tu, sửa chữa công trình) 2.049 3.942 1.893

1 UBND xã Đăk Pxi 444 744 300

2 UBND xã Đăk Long 456 756 300

3 UBND xã Ngọk Réo 413 642 229

4 UBND xã Ngọk Wang 184 384 200

5 UBND xã Đăk Hring 184 384 200

6 UBND xã Đăk Ui 184 484 300

7 UBND xã Đăk La 92 292 200

8 UBND xã Đăk Ngọk 46 210 164

9 UBND Thị trấn Đăk Hà 46 46 Không thay đổi

III Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS
và MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 719 719 40 40

a
Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của
người có uy tín; phổ biến, GDPL, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, vận động đồng
bào; truyền thông phục vụ tổ chức thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình

597 637 40

1 Phòng Dân tộc 597 637 40 Bổ sung

b Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện
Chương trình 122 82 - 40

1 Phòng Dân tộc 50 10 40

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 15 15 Không thay đổi

STT Dự án

Tại Nghị quyết số
39/NQ-HĐND ngày

20/12/2023 của
HĐND huyện

Điều chỉnh dự toán
ngân sách trung ương

năm 2024 (vốn sự
nghiệp)

Trong đó
Ghi chú

Tăng (bổ sung) Giảm

4/6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 UBND xã Đăk Pxi 9 9 Không thay đổi

4 UBND xã Đăk Long 9 9 Không thay đổi

5 UBND xã Ngọk Réo 9 9 Không thay đổi

6 UBND xã Ngọk Wang 8 8 Không thay đổi

7 UBND xã Đăk Hring 5 5 Không thay đổi

8 UBND xã Đăk Ui 5 5 Không thay đổi

9 UBND xã Đăk La 4 4 Không thay đổi

10 UBND xã Đăk Ngọk 4 4 Không thay đổi

11 UBND Thị trấn Đăk Hà 4 4 Không thay đổi

STT Dự án

Tại Nghị quyết số
39/NQ-HĐND ngày

20/12/2023 của
HĐND huyện

Điều chỉnh dự toán
ngân sách trung ương

năm 2024 (vốn sự
nghiệp)

Trong đó
Ghi chú

Tăng (bổ sung) Giảm
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Phụ lục 03
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày      /11/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT Dự án, công trình Đơn vị Chủ
đầu tư Địa điểm XD Thời gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn

NSTW phân bổ
đợt này

Ghi chúSố QĐ phê duyệt
dự án;

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Trong đó

NSTW NSĐP

TỔNG CỘNG (DỰ ÁN 2) 46.787 42.344 4.443 11.501

-
Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ và xen ghép xã
Đăk Pxi, huyện Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD huyện

xã Đăk Pxi 2024-2026 1776; 26/10/2024 46.787 42.344 4.443 11.501

Page 6

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-11-14T20:41:09+0700


		2024-11-14T20:41:10+0700


		2024-11-14T20:41:10+0700


		2024-11-14T20:41:11+0700


		2024-11-14T20:41:11+0700


		2024-11-14T20:41:11+0700


		2024-11-14T20:40:21+0700


		2024-11-14T22:26:18+0700


		2024-11-14T22:26:18+0700


		2024-11-14T22:26:18+0700




